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[bookmark: _GoBack]Phần 1. Kiến thức trọng tâm
Bài: Tự chủ
1. Khái niệm: 
 Là làm chủ bản thân, tức là làm chủ được suy nghĩ, tình cảm, hành vi của bản thân trong mọi tình huống, hoàn cảnh, luôn có thái độ bình tĩnh, tự tin và biết tự điều chỉnh hành vi của mình.
2. Ý nghĩa:
Vì nó giúp người ta biết sống và ứng xử đúng đắn, có văn hóa, biết đứng vứng trước những khó khăn, thử thách, cám dỗ, không bị ngả nghiêng trước những áp lực tiêu cực…
3. Biểu hiện:
+ Tự chủ: Bình tĩnh, không nóng nảy, không vội vàng, tự tin, có thái độ ôn tồn, mềm mỏng, lịch sự khi giao tiếp, tự kiềm chế, không hành động thô lỗ, không bị người khác lôi kéo, biết tự kiểm tra, đánh giá bản thân mình, biết sửa đổi thái độ, cách cư xử của mình...
+ Thiếu tự chủ: Suy nghĩ và hành động thiếu cân nhắc, chín chắn, hay nổi nóng, to tiếng cãi vã, gây gổ, trước khó khăn tỏ ra hoang mang sợ hãi, chán nản, văng tục, cư xử thô lỗ với mọi người...
Bài: Dân chủ và kỉ luật
Ý nghĩa:
Thực hiện tốt sẽ tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động của các thành viên, tạo đk xây dựng mqh tốt đẹp, nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập, lđ, xã hội.
Bài: Bảo vệ hòa bình
1. Khái niệm:
- Hoà bình là tình trạng không có chiến tranh, xung đột vũ trang, là mqh hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc, giữa con người với con người, là khát vọng toàn nhân loại.
2. Vì sao cần phải bảo vệ hòa bình:
	Hoà bình
	Chiến tranh

	- Đem lại cuộc sống bình yên, tự do.
- Nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
- Là khát vọng của loài người.
	- Gây đau thương chết chóc.
- Đói nghèo, bệnh tật, không được học hành.
- Thành phố, làng mạc, nhà máy bị tàn phá.
- Là thảm hoạ của loài người.






- Bảo vệ hòa bình: là làm mọi việc để bảo vệ, giữ gìn cs xã hội bình yên, là dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tôn giáo, không xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ tranh.
Phần 2. Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập tự luận:
I. Câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Trong buổi họp lớp các thành viên trong lớp được phát biểu ý kiến tham gia đóng góp về chương trình văn nghẹ chào mừng 20/11, việc làm đó thể hiện điều gì ?
a. Trung thành.					b. Kỉ luật.
c. Dân chủ.						d. Tự chủ.
Câu 2. Việc làm nào dưới đây góp phân bảo vệ hoà bình cho nhân loại?
a. Kích động, chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo
b. Gây chiến tranh, khủng bố ở nhiều nơi trên thế giới
c. Thiết lập quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các dân tộc
d. Hạn chế quan hệ với các nước khác để tránh xảy ra xung đột
Câu 3. Biểu hiện nào sau đây là thiếu tự chủ?
a. Không bị người khác rủ rê, lôi kéo	
b. Có lập trường vững vàng trước các sự việc
c. Nóng nảy, vội vàng trong hành động	
d. Thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp
Câu 4. Biểu hiện nào sau đây là tính tự chủ?
a. Luôn hành động theo ý mình, không nghe ý kiến của người khác
b. Sống đơn độc, khép kín			c. Dễ bị lôi kéo theo ý người khác
d. Tự quyết định công việc của mình, không bị hoàn cảnh chi phối
Câu 5. Câu nói: “Tự lực cánh sinh” nói đến điều gì ?
a. Trung thành.					b. Thật thà.
c. Chí công vô tư.					d. Tự chủ.
Câu 6. Biểu hiện nào dưới đây là đúng về dân chủ và kỉ luật?
a. Tự đề ra nội quy yêu cầu mọi người phải thực hiện.
b. Chỉ mời người đã chỉ định sẵn để phát biểu.
c. Nói tự do, tùy ý phát biểu trong cuộc họp.
d. Bàn bạc trong tập thể trước khi quyết định công việc.
Câu 7. Câu ca dao tục ngữ nào thể hiện tự chủa. 
a. Học thầy không tày học bạn.			b. Kiến tha lâu ngày cũng đầy tổ.
c. Tích tiểu thành đại.
d. Dù ai nói ngả nói nghiêng/Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.
Câu 8. Xu thế chung của thế giới hiện nay là
a. chạy đua vũ trang				b. đối đầu thay đối thoại.
c. chiến tranh bằng vũ khí hạt nhân.	d. hoà bình, ổn định và hợp tác quốc tế.
Câu 9: Tình trạng không có chiến tranh, hoặc xung đột vũ trang.Thể hiện ở chỗ hiểu biết, tôn trọng hợp tác giữa các quốc gia được gọi là ?
a. Hợp tác.					b. Hòa bình.
c. Dân chủ.					d. Hữu nghị.
Câu 10: Dân chủ…để mọi người thể hiện và phát huy được sự đóng góp của mình vào công việc chung. Trong dấu “…” đó là?
a. Tạo cơ hội.					b. Là điều kiện.
c. Là động lực.				d. Là tiền đề.

II. Bài tập tự luận: 
Câu 1: Em hãy cho biết biểu hiện tính kỷ luật của học sinh trong học tập, trong sinh hoạt hàng ngày ở nhà trường và cộng đồng?
Câu 2. Tự chủ là gì? Biểu hiện của tự chủ.
Câu 3. Thế nào là hòa bình? Vì sao phải bảo vệ hòa bình chống chiến tranh. Để thể hiện lòng yêu hoà bình học sinh cần phải làm gì?
Câu 4. Trả lời các câu hỏi giải quyết tình huống bài 2,3,4.






